
Thông tin giao dịch 30/06/2025

Giá hiện tại (VNĐ) 18,700

Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 25,400

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 10,300

SL cổ phiếu LH 13,300,087

KLGD BQ 20 phiên (CP) 170

% sở hữu nước ngoài 0.0%

Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 249

P/E 16.7

EPS 1,121

CTCP Sợi Phú Bài (UPCOM: SPB)
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Lịch sử giá

SPB VNINDEX

DT thuần

6T 2025

536
tỷ VNĐ

YoY: ▼90.0| -14.4%

Tỷ suất lãi EBIT

Q2/25

5.3%

+/- YoY: ▲ 1.6%

DT thuần

Q2/25

279
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 22.0| 8.4%

YoY: ▼22.0| -7.5%

LN sau thuế

Q2/25

3.28
tỷ VNĐ

QoQ: ▼2.34| -41.7%

YoY: ▼0.34| -9.5%

LN sau thuế

6T 2025

8.90
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 0.86| 10.6%

ROE

Q2/25

6.3%

#VALUE!#VALUE!



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Sợi Phú Bài (UPCOM: SPB)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Sợi Phú Bài (UPCOM: SPB)

17.1%

13.7%

9.2%

22.1%

16.7% 16.8%

13.2%

0

50

100

150

200

250

Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25 Q2/25

Phải thu ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn Tỷ trọng với TTS

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

26.6%

31.6%

23.1%

30.9%

27.8%

36.0% 36.1%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25 Q2/25

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho Tỷ trọng với TTS

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

0.0%

49.5% 48.0%
50.6%

45.5% 45.5%

39.8%
37.7%

385

390

395

400

405

410

415

420

425

430

435

440

Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25 Q2/25

Tài sản cố định

Tài sản cố định Tỷ trọng với TTS

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%

0.6%

1.4%

6.5%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25 Q2/25

Tài sản dở dang

Tài sản dở dang Tỷ trọng với TTS

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

0.19

0.01

0.14
0.06 0.05

0.74

0.56
0.61

0.47
0.40

1.40
1.31 1.28 1.23

1.17

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25 Q2/25

Chỉ số thanh khoản

Tỷ số thanh toán tiền mặt Tỷ số thanh toán nhanh

Tỷ số thanh toán hiện hành

(Nguồn: fireant.vn)

0.00 0.00

3.32 3.22 3.21

0.00 0.00

1.58 1.41 1.39

0.00 0.00

6.16
5.74 5.56

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25 Q2/25

Vòng quay tài sản

Vòng quay TSCĐ Vòng quay Tổng TS

Vòng quay VCSH

(Nguồn: fireant.vn)

3/4



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản 829 907 916 1,028 1,073

Tài sản ngắn hạn 407 491 488 599 592

Tiền và tương đương tiền 54.7 2.63 52.1 28.4 26.8

Đầu tư tài chính ngắn hạn 35.1 0 16.0 16.6 8.46

Phải thu ngắn hạn 75.9 200 153 173 142

Hàng tồn kho 191 280 254 370 388

Tài sản ngắn hạn khác 50.0 7.73 12.4 11.4 27.4

Tài sản dài hạn 422 416 428 428 481

Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0

Tài sản cố định 419 412 417 409 405

Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0

Tài sản dở dang 0 1.26 5.67 14.1 69.9

Đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0

Tài sản dài hạn khác 2.63 2.40 5.18 5.08 6.52

Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0

Nợ phải trả 599 674 679 785 827

Nợ ngắn hạn 291 375 382 486 507

Vay và nợ thuê ngắn hạn 217 277 258 402 439

Phải trả người bán ngắn hạn 53.0 72.0 86.8 59.2 37.8

Nợ dài hạn 308 299 297 299 320

Vay và nợ thuê dài hạn 308 299 297 299 320

Nguồn vốn chủ sở hữu 230 232 237 243 246

Vốn chủ sở hữu 230 232 237 243 246

Vốn điều lệ 133 133 133 133 133

Kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0

(Nguồn: fireant.vn)

Q2/24 Q3/24 Q2/25Q4/24 Q1/25

CTCP Sợi Phú Bài (UPCOM: SPB)

4/4


